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TRÀ ĐEN (HS 090240) – ĐỨC 

GIÁ CẢ 

GIÁ HIỆN TẠI  

Giá trà tại bán lẻ châu Âu nói chung và Đức nói riêng biến động trên 3 đến 20 USD/ gói 
(trọng lượng tương đương 20 muỗng trà). Giá cả thay đổi tùy theo chủng loại và xuất xứ 
của sản phẩm (tham khảo http://www.teavana.com/the-teas/black-teas) 

THAM KHẢO GIÁ HÀNG HÓA XUẤT-NHẬP KHẨU  

Giá trà xuất nhập khẩu có thể tham khảo thêm tại chuyên trang về trà thộc Trung tâm 
thông tin và thống kê, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: 
http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-vn/67/55/160/30717/Default.aspx. 

GIÁ THEO MÙA 

Giá cả sẽ tăng mạnh theo mùa vụ. Giá có thể thay đổi theo số lượng, xuất xứ và theo chất 
lượng sản phẩm. 

BIÊN ĐỘ 

Trước hết, biên độ giá thay đổi mạnh tuỳ theo chất lượng, sự đa dạng và kênh phân phối 
và chủng loại trà, biên độ trung bình 20-40%. 

PHÁT TRIỂN GIÁ 

Giá nhậ[ khảu trà đen biến động nhiều, trung bình tăng khoảng 0,26%, tuy nhiên ở hầu hật 
các quốc gia trong có sự giảm giá từ 2008-2012. Giá trà đen Việt Nam nhập khẩu vào 
Đ71c có mức giảm giá đến 14,48% trong thời kỳ này. Mức giá trà đen Indonesia tăng 
trưởng 5,40%., Trung Quốc tăng 0,16% 

Giá nhập khẩu trà đen trung bình của Đức, năm 2012 

 Giá trung bình/tấn Tăng trưởng % (’08-‘12) 

Thế giới 3.111 0,26 

Ấn Độ 5.026 -2,20 

Sri Lanka 3.769 -22,29 

Trung quốc 3.765 0,16 

Indonesia 2.009 5,40 

Argentina 1.747 -16,45 
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Việt Nam 2.185 -14,48 

Nguồn: Trademap 2013 

THÔNG TIN THÊM 

Xem thêm thông tin trong khảo sát thị trường Đức của CBI để có thêm thông tin về các 
mức giá -  http://www.cbi.eu 

Uỷ ban trà thế giới (the International Tea Committee) -  http://www.inttea.com 

Và các nhà nhập khẩu và đại lý ở Đức có thể có thông tin cập nhật về các mức giá 
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